
Họ tên Số điện thoại

1 Trương Ngọc Khả Ái 066317011389 04/02/2017 Nữ Doãn Thị Thanh Hiền 0393606414

2 Lê Thị Quỳnh Anh 038195025380 0505/06/2017 Nữ Trịnh Thị Mai 0967212491

3 Nguyễn Đinh Hoài Bảo 074217004493 02/11/2017 Nam Đinh Thị Như Phượng 0989833103

4 Nguyễn Vũ Linh Đan 001317059594 27/12/2017 Nữ Vũ Thị Giang 0913319156

5 Vũ Khánh Đăng 074217001806 0606/08/2017 Nam Lê Thị Mộng 0918109314

6 Bùi Tiến Danh 036216003753 1111/12/2016 Nam Nguyễn Thị Sen 0968461351

7 Trịnh Phan Ánh Dương 066194003214 1414/01/2017 Nữ Phan Thị Ngọc Ly 0974304106

8 Nguyễn Minh Đương 093085002551 0808/12/2015 Nam Dương Thị Tố Nga

9 Phạm Đức Duy 030217000861 05/05/2017 Nam Trần Thị Duyên 0945231605

10 Thái Ký Duyên 074317000471 16/06/2017 Nữ Lê Thị Hương 0939196668

11 Lê Minh Hoài 074217003525 22/09/2017 Nam Lương Thị Bảo Châu 0976246614

12 Trần Nguyễn Mạnh Hùng 066217011629 12/11/2017 Nam Nguyễn Thị Kim Thủy 

13 Trần Minh Khang 070217009920 0202/09/2017 Nam Phạm Thị Thanh Hoài 

14 Lê Đăng Khoa 037217003596 10/11/2017 Nam Phạm Thị Nguyệt 0972262050

15 Lê Đặng Trung Kiên 042217006102 23/06/2017 Nam Đặng Thị Trang 0981784787

16 Đoàn Ngọc Thiên Kim 074317003128 13/07/2017 Nữ Kiều Thị Thúy Diễm 0355810919

17 Võ Thị Thùy Lâm 038317002271 28/06/2017 Nữ Trịnh Thị Duyên 0963718320

18 Phạm Lương Phương Linh 074317002833 17/08/2017 Nữ Lương Kim Hạnh 0904560987

19 Nguyễn Huỳnh Phú Lộc 087217005768 18/01/2017 Nam Huỳnh Thị Thu 0909244502

20 Nguyễn Huỳnh Mai 089317000207 13/01/2017 Nữ Huỳnh Thị Hằng 0384074663

21 Huỳnh Thị Diễm My 087317001327 0707/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Nhớ 0383351494

22 Trần Mai Hà My 092316000180 16/09/2016 Nữ Mai Thị Nở 0334377663

23 Mai Nguyễn Kỳ Nam 056217010076 01/02/2017 Nam Nguyễn Thị Thu Sương 0353457362

24 Ngọ Hoàng Kim Ngân 075317000109 11/01/2017 Nữ Hoàng Thị Thúy Kiều 0398555535

25 Trần Ánh Ngọc 022317004457 24/06/2017 Nữ Phùng Thị Nụ 0972581238

26 Nguyễn Khôi Nguyên 091217014710 31/10/2017 Nam Nguyễn Kim Ngoan 0944414523

27 Hoàng Minh Nhật 074017001038 08/06/2017 Nam Trần Thị Mỹ Phương 0933400984

28 Đậu An Nhiên 066317015631 17/09/2017 Nữ Nguyễn Xuân Rosa Nhã Thanh 0906344110

29 Nguyễn Mạnh Phát 074217006613 0707/12/2017 Nam Phạm Thị Mến 0908898621

30 Đặng Duy Phúc 054217009847 16/05/2017 Nam Đặng Thị Ngọc Linh 0902949360

31 Mai Hà Phương 038317034605 0909/09/2017 Nữ Mai Thị Thúy 0876482383

32 Nguyễn Ngọc Qúy 075217009961 27/11/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 0328790339
33 Lềng Bảo Quyên 31/08/2016 Nữ
34 Đặng Hoàng Sang 01/05/2016 Nam

35 Mai Thái Sơn 038217024015 04/05/2017 Nam Phạm Thị Hoa 0989631296

36 Nguyễn Ngọc Như Tâm 094090002235 16/08/2017 Nữ Nguyễn Thị Mơ 0357972408

37 Văn Trí Thiện 074217007072 2525/04/2017 Nam Lê Thị Châu Phi 0906322999

38 Nguyễn Ngọc Thịnh 095217006688 0202/04/2017 Nam Nguyễn Hồng Đào 0846377899

39 Võ Phước Thịnh 096217011223 14/04/2017 Nam Nguyễn Thị Diệu Hạnh 0962384615

40 Võ Minh Tiến 094217004688 0808/08/2017 Nam Trần Thị Mỹ Tân 0366722479

41 Lê Bảo Trâm 096317002966 31/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Mùi 0888499043

42 Trương Bảo Trâm 067317007053 0101/01/2017 Nữ Lê Thị Hạnh 0898378769
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43 Trần Mạnh Trí 075217004315 0202/05/2017 Nam Phan Thanh Thúy 0379249254

44 Nguyễn Hoàng Thái Tú 074217000853 17/05/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Mai 0913794713

45 Trương Thị Minh Vân 075317025116 12/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Nhung 0979786939

46 Đặng Ngọc Tú Vi 092317007282 2222/08/2017 Nữ Lê Cẩm Tú 0376565654

47 Ngô Quốc Việt 040217031010 21/06/2017 Nam Trần Thị Bình 0967460726

48 Lê Minh Vũ 094217003926 18/07/2017 Nam Danh Thị Phiên 0359714700

49 Trần Khánh Vy 042317013871 0505/12/2017 Nữ Nguyễn Thị Huyền 0967976697

50 Trần Ngọc Ánh Vy 074317003221 21/09/2017 Nữ Phạm Thị Mỹ Trinh 0933355331

51 Lê Khả Ý 082192003307 2828/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Thanh Thảo 0965168164

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An






